TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH TRONG ĐỘ TUỔI PHỔ CẬP LỚP …. 
NĂM HỌC 2015- 2016
	STT
	Họ và tên
	Nam
Nữ
	Sinh ngày
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Thôn
	Điện thoại
	SPC
	Số phiếu
	Số HK
	Có anh (chị), em

	1
	Nguyễn Tuấn Anh
	Nam
	18/7/2004
	Nguyễn Văn Quý
	Nhữ Thị Vân
	Cao Xá
	
	1
	38
	428
	Chị 5B

	2
	Nguyễn Thị Lan 
	Nữ
	25/5/2004
	Nguyễn văn Duyên
	Vũ Thị Lượng
	Trâm Mòi
	0973 456 789
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	87
	Em 2A
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Thái Hoà, ngày      tháng  năm 2015
                      GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
                             (Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:









   










	Tổng số
	Sinh năm 2004
	Sinh năm 2003
	Sinh năm 2002
	Sinh năm 2001

	HS
	HS
	HS
	HS
	HS


	Sinh năm
	Cao Xá
	An Đông
	Nhữ Thị
	Châm Mòi
	Trâm Giữa
	Trâm Phúc

	2004
	HS
	HS
	HS
	HS
	HS
	HS

	2003
	HS
	HS
	HS
	HS
	HS
	HS

	2002
	HS
	HS
	HS
	HS
	HS
	HS

	2001
	HS
	HS
	HS
	HS
	HS
	HS


Lưu ý: 
- Không thay đổi biểu mẫu.

- Đánh kiểu chữ Times New Roman – phông chữ Unicode
- Cột họ tên HS, ngày sinh, nam- nữ: cỡ chữ  12
- Các cột còn lại cỡ chữ 10

- Tổng số HS, thống kê theo thôn phù hợp với HS lớp mình.

